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QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với công chức, viên chức 
các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc
phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VĨNH THUẬN
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 68/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;
Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận về việc ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận;
Căn cứ Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2012 của UBND huyện Vĩnh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận;

Xét đề nghị của bộ phận tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:  
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2014 và thay thế cho Quyết định số 105/QĐ-PGDĐT ngày 17/9/2013 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận.

Điều 3. Các ông, bà thuộc bộ phận tổ chức, kế toán phòng giáo dục và đào tạo,  Hiệu trưởng, kế toán các đơn vị trường trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: 
TRƯỞNG PHÒNG
- Như Điều 3;





 

- Lưu: TC.

(Đã ký)

Huỳnh Minh Tâm
UBND HUYỆN VĨNH THUẬN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ 
Nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục
trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 187/QĐ-PGDĐT  ngày 09 tháng 10 năm 2014
của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận)

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định chi tiết về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Công chức, viên chức đang làm việc tại các trường mẫu giáo, tiểu học, tiểu học và trung học cơ sở, trung học cơ sở thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là CCVC), đã được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ được quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Điều 3. Văn bản áp dụng

Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Thông tư Liên tịch số 68/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận về việc ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận;

Điều 4. Nguyên tắc
Việc nâng bậc lương thường xuyên được thực hiện trên cơ sở kết quả hoàn thành nhiệm vụ của CCVC và thời gian giữ bậc trong ngạch công chức, viên chức (sau đây viết tắt là ngạch). 

Việc nâng bậc lương trước thời hạn được thực hiện trên cơ sở thành tích xuất sắc cao nhất mà CCVC đạt được trong suốt thời gian giữ bậc lương; hoặc nâng bậc lương trước thời hạn đối với CCVC đã có thông báo nghỉ hưu.

Việc xét nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên dối với nhà giáo được thực hiện hai quý một lần và xét nâng bậc lương trước thời hạn được thực hiện mỗi năm một lần (tháng 12 hàng năm) thông qua Hội đồng xét nâng bậc lương; phải đảm bảo công khai, công bằng; đúng tiêu chuẩn, điều kiện; đảm bảo là động lực thúc đẩy CCVC học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Điều 5. Chế độ nâng bậc lương thường xuyên 

CCVC nếu chưa xếp bậc l​ương cuối cùng trong ngạch hiện giữ thì được xét nâng một bậc l​ương thường xuyên khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch và đạt đủ tiêu chuẩn nâng bậc l​ương thường xuyên trong suốt thời gian giữ bậc l​ương cũ.
1.
Điều kiện về thời gian giữ bậc trong ngạch
1.1. 
Thời gian giữ bậc trong ngạch để xét nâng một bậc l​ương thường xuyên được quy định như sau:

a) CCVC nếu chưa xếp bậc l​ương cuối cùng trong ngạch từ loại A0 đến loại A3 (từ cao đẳng trở lên) của bảng 2, bảng 3 quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc l​ương trong ngạch được xét nâng lên một bậc l​ương.
b) CCVC nếu chưa xếp bậc l​ương cuối cùng trong ngạch loại B và loại C (từ trung cấp trở xuống) của bảng 2, bảng 3 và ngạch nhân viên thừa hành, phục vụ xếp l​ương theo bảng 4 quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc l​ương trong ngạch được xét nâng lên một bậc lương.
1.2. 
Các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc l​ương thường xuyên gồm:

a) Thời gian CCVC nghỉ làm việc được hưởng nguyên l​ương theo quy định của pháp luật về lao động.

b) Thời gian CCVC nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

c) Thời gian CCVC nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng BHXH cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

d) Thời gian CCVC được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

1.3. 
Các trường hợp không được tính vào thời gian để xét nâng bậc l​ương thường xuyên, gồm: 

a) Thời gian CCVC nghỉ việc riêng không hưởng l​ương.
b) Thời gian CCVC đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quy định.
c) Thời gian CCVC bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam.
2. Tiêu chuẩn nâng bậc l​ương thường xuyên 
CCVC có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch quy định tại điểm 1.1 mục 1 điều 5 của Quy định này và qua đánh giá đạt đủ hai tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc l​ương cũ thì được nâng một bậc l​ương thường xuyên:

a) Hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm theo quy định của cơ quan, đơn vị sử dụng CCVC.

b) Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức,  cách chức.

3.
Quy định về kéo dài thời gian xét nâng bậc l​ương đối với CCVC không đạt tiêu chuẩn nâng bậc l​ương thường xuyên
3.1 CCVC trong thời gian giữ bậc trong ngạch, nếu đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật (một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức), thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định tại điểm 1.1 mục 1 điều 5 của Quy định này như sau:
a) Kéo dài 12 tháng (một năm) đối với các trường hợp:

- Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức.
- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

b) Kéo dài 06 tháng đối với các trường hợp:

- Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo.

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 tháng.

c) Kéo dài 03 tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách.

3.2. Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật, thì thời gian kéo dài nâng bậc l​ương thường xuyên là tổng thời gian bị kéo dài tại khoản a, b và c mục 3.1 của điều này.
3.3. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng thì thực hiện theo quy định tại Khoản 6, Điều 2 Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Việc kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên căn cứ vào hình thức xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn

1.
Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với CCVC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

a) Thời gian xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa không quá 12 tháng, cụ thể như sau:
- Nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng: Đạt được một trong những danh hiệu hoặc hình thức khen thưởng sau: Được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
- Nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng: Đạt được một trong những danh hiệu hoặc hình thức khen thưởng sau: Được tặng Bằng khen của UBND tỉnh do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Bằng khen theo đợt, chuyên đề hay đột xuất của UBND tỉnh và có 01 năm trở lên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 02 năm liên tục.
- Nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng: Đạt được một trong những danh hiệu hoặc hình thức khen thưởng sau: Được tặng Bằng khen theo đợt, chuyên đề hay đột xuất của UBND tỉnh; Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.
b) Tỷ lệ CCVC được nâng bậc l​ương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số CCVC thuộc biên chế trả lương của đơn vị. Khi tính số người đề nghị nâng lương trước thời hạn theo tỷ lệ 10% nếu có số dư từ dưới 01 người đến 0,6 người thì được tính tròn 01 người; đơn vị có dưới 10 nhân sự thì được đề nghị 01 người.
1.1.
Tiêu chuẩn chung: 

a) CCVC đạt được 2 tiêu chuẩn nâng lương thường xuyên, lập thành tích xuất sắc được tặng bằng khen từ cấp tỉnh trở lên hoặc đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở 02 năm liên tục. 

b) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch và tại thời điểm ngày 31 tháng 12 hàng năm và còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng lương thường xuyên.
1.2. Ưu tiên trong xét chọn: 

a) Xét hết nhóm đối tượng có cấp độ thành tích được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng mới xét đến nhóm đối tượng có cấp độ thành tích được nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng và cuối cùng là 06 tháng. Xét từ người có thành tích cao hơn đến người có thành tích thấp hơn, từ người có thành tích nhiều hơn đến người có thành tích ít hơn. Thành tích đã được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn lần này thì không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn lần sau.
b) CCVC có nhiều thâm niên công tác, đạt thành tích xuất sắc, nếu không nâng bậc lương kỳ này thì không còn điều kiện để nâng lương trước thời hạn.
c) CCVC đã đạt thành tích xuất sắc trong đợt nâng lương trước nhưng vượt quá chỉ tiêu để xét nâng lương trước thời hạn, đợt nâng lương này lại đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
d) CCVC chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác Đảng và các đoàn thể quần chúng.
đ) CCVC có số năm công tác nhiều hơn, chưa được xét nâng bậc lương trước thời hạn lần nào.

1.3. Bảo lưu thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn:

a) Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được tính kể từ khi ban hành quyết định công nhận thành tích trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch từ loại A0 trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch từ loại B trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng lương trước thời hạn.
b) Khi đã được xét nâng bậc lương trước thời hạn thì thời gian bảo lưu của thành tích nêu trên (4 năm hay 6 năm) không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn lần sau.

c) Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn trong cùng ngạch.

1.4. Thời điểm tính hưởng bậc l​ương mới do được nâng bậc l​ương trước thời hạn :


Thời điểm tính hưởng bậc l​ương mới được tính kể từ ngày CCVC có số tháng giữ bậc l​ương cũ cộng với số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn bằng số tháng theo quy định để được nâng bậc lương thường xuyên. Trường hợp ngày ký quyết định nâng bậc l​ương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì công chức, viên chức được truy lĩnh tiền lương và truy nộp bảo hiểm xã hội phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc lương mới so với bậc l​ương cũ.

2.
Chế độ nâng bậc l​ương trước thời hạn đối với công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu
a) CCVC chưa xếp bậc l​ương cuối cùng trong ngạch, có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc CCVC đạt được 2 tiêu chuẩn nâng lương thường xuyên và tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu còn thiếu từ 01 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định, thì được nâng một bậc l​ương trước thời hạn bằng số tháng còn thiếu này.

b) Trường hợp CCVC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và có thông báo nghỉ hưu, thì được thực hiện một chế độ nâng bậc l​ương trước thời hạn có lợi nhất trong hai chế độ nâng bậc l​ương trước thời hạn quy định tại mục 1 và 2 điều 6 của Quy định này.

Điều 7. Chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung 

CCVC nếu đã xếp bậc l​ương cuối cùng trong ngạch hiện giữ thì được xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch và đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (như 02 tiêu chuẩn của nâng lương thường xuyên).
1. 
Điều kiện thời gian giữ bậc lương cuối trong ngạch hiện giữ

1.1. Thời gian giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch hiện giữ để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được quy định như sau:

a) CCVC đã có 3 năm (đủ 36 tháng) xếp bậc l​ương cuối cùng trong ngạch CCVC từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3 quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. 

b) CCVC đã có 2 năm (đủ 24 tháng) xếp bậc l​ương cuối cùng trong ngạch CCVC từ loại B và loại C của bảng 2, bảng 3 và ngạch nhân viên thừa hành, phục vụ xếp lương theo bảng 4 quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. 

1.2. Các trường hợp được tính và không được tính vào thời gian để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được xác định như các trường hợp được tính và không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên quy định tại điểm 1.2 và 1.3 mục 1 điều 5 của quy định này. 
2. 
Tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung

Tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện như tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên quy định tại mục 2 điều 5 của quy định này trong suốt thời gian giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch hiện giữ hoặc trong thời gian của năm xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. 
3. 
Mức phụ cấp và cách chi trả

3.1. 
Mức phụ cấp: 
a) CCVC sau 3 năm (đủ 36 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó; từ năm thứ tư trở đi, mỗi năm đạt đủ hai tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được tính hưởng thêm 1%.

b) CCVC sau 2 năm (đủ 24 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch đó; từ năm thứ ba trở đi, mỗi năm đạt đủ hai tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được tính hưởng thêm 1%.

3.2.
Cách chi trả phụ cấp:
Phụ cấp thâm niên vượt khung được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng của CCVC và được dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
Điều 8. Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 

1. Điều kiện, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
1.1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo:
Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

1.2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo:

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục.

b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

1.3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên:

a) Thời gian công tác nhưng không trực tiếp làm công tác giảng dạy;


b) Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;


c) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;


d) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;


đ) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

2. Mức phụ cấp

a) Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.

     b) Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Điều 9. Quy trình xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên
1. Thời gian xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên

a) Đối với nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: 

- Đợt 1: Thực hiện vào đầu tháng 5 hàng năm, thời gian tính để xét nâng lương từ tháng 01 đến hết tháng 6 của năm.

- Đợt 2: Thực hiện vào đầu tháng 11 hàng năm, thời gian tính để xét nâng lương từ tháng 07 đến hết tháng 12 của năm.


b) Đối với nâng bậc lương trước thời hạn: thực hiện cùng lúc với nâng lương đợt 2.
2. Quy trình xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên
a) Căn cứ các văn bản quy định về xét nâng bậc lương và các loại phụ cấp, thủ trưởng đơn vị lập Hội đồng xét nâng bậc lương để xét nâng bậc lương cho CCVC của đơn vị.
b) Thông báo kết quả xét nâng bậc lương và các loại phụ cấp để CCVC được biết.

c) Giải quyết thắc mắc, khiếu nại của CCVC (nếu có).

d) Hoàn tất hồ sơ đề nghị nâng bậc lương và các loại phụ cấp gửi phòng Giáo dục và Đào tạo.


3. Quy định về hồ sơ đề nghị nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.


3.1. Hồ sơ đề nghị nâng lương:

- Biên bản họp Hội đồng xét đề nghị nâng lương, bao gồm nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung (theo mẫu).

- Danh sách nâng lương thường xuyên, trước hạn (theo mẫu ).

- Danh sách nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (theo mẫu).


- Bản đề nghị nâng lương (theo mẫu).

- Bản photo quyết định lương gần nhất của các đối tượng được nâng lương.


+ Nếu đối tượng được nâng lương mà trong trường hợp bị kỷ luật thì kèm theo quyết định kỷ luật.


+ Đối với đối tượng được nâng lương trước hạn kèm theo bản photo Bằng khen hoặc giấy công nhận CSTĐ theo cấp độ thành tích đạt được hoặc thông báo nghỉ hưu.

+ Sắp xếp hồ sơ theo thứ tự như sau:

- Bản đề nghị (để riêng)

- Biên bản (để riêng)


- Danh sách nâng lương theo từng loại kèm theo quyết định lương gần nhất xếp theo thứ tự trong danh sách.


- Danh sách nâng phụ cấp thâm niên vượt khung kèm theo quyết định lương hoặc quyết định nâng PCTNVK gần nhất xếp theo thứ tự trong danh sách.


3.2. Hồ sơ đề nghị phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo:


- Biên bản họp Hội đồng xét đề nghị phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (theo mẫu).


- Danh sách đề nghị hưởng PCTN đối với nhà giáo (mẫu 1, hưởng phụ cấp thâm niên thường xuyên hàng năm) kèm theo bản photo quyết định PCTN đang hưởng.

- Danh sách đề nghị hưởng PCTN đối với nhà giáo (mẫu 2, hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu), (nếu có).

+ Hồ sơ cá nhân của người được đề nghị hưởng PCTN lần đầu:

- Bản kê khai đối với người hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu (theo mẫu).


- Bản photo quyết định tuyển dụng, sổ bảo hiểm xã hội.

- Bản phân công của đơn vị tại thời điểm xác định hưởng PCTN lần đầu.

+ Sắp xếp hồ sơ theo thứ tự như sau:


- Biên bản (để riêng)


- Danh sách đề nghị hưởng PCTN đối với nhà giáo (mẫu 1, hưởng phụ cấp thâm niên thường xuyên hàng năm) kèm theo bản photo quyết định PCTN đang hưởng xếp theo thứ tự trong danh sách.


- Danh sách đề nghị hưởng PCTN đối với nhà giáo (mẫu 2, hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu), (nếu có).


- Bộ hồ sơ cá nhân của người hưởng PCTN lần đầu.


3.3. Thời gian nộp hồ sơ:


- Đợt 1: Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 5 hàng năm.

- Đợt 2: Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 11 hàng năm.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện việc xét và đề nghị nâng lương của đơn vị, đảm bảo kịp thời và đúng theo quy định và theo hướng dẫn của quy chế này.

Bộ phận tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện, tổng hợp hồ sơ xét nâng lương của các đơn vị, tổ chức họp Hội đồng xét nâng lương của ngành, hoàn thành thủ tục đề nghị để trình ra Hội đồng xét nâng lương của huyện./.
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